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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


     Bắc Giang,  ngày      tháng 10 năm 2022


BÁO CÁO

Thuyết minh, giải trình quy định một số nội dung thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030,
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 5047/UBND-KGVX ngày 10/10/2022 về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025; văn bản số 686/HĐND-CTHĐND ngày 07/10/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nhất trí chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh. Ban Dân tộc (cơ quan chủ trì soạn thảo) thuyết minh, giải trình làm rõ một số nội dung chính như sau:
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Trên cơ sở nội dung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó, tại khoản 5 Điều 21 và khoản 5 Điều 22 quy định: “Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình”. Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; trong đó, tại khoản 6 Điều 19 quy định: “Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP...”; tại khoản 6 Điều 20 quy định: “Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình thực hiện theo khoản 5 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP”. Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; trong đó, tại khoản 5 Điều 20 quy định: “Chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và trong phạm vi ngân sách nhà nước được giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ”.

Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tại Tờ trình số 550/TTr-UBND ngày 05/10/2022. Ngày 07/10/2022, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản số 686/HĐND-CTHĐND về việc nhất trí chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh.
Trên cơ sở ý kiến tham gia đề xuất quy định mức hỗ trợ tối đa các dự án phát triển sản xuất thuộc nội dung số 01 Tiểu dự án 2 Dự án 3 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025 của các cơ quan, đơn vị và các văn bản quy định của tỉnh có liên quan. Ban Dân tộc đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, báo cáo xin chủ trương của Thường trực UBND tỉnh,  HĐND tỉnh theo quy định.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT

          1. Tên của Nghị quyết 
Nhằm cụ thể hoá các quy định của Trung ương, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng cho các đối tượng tham gia thực hiện dự án, mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế cộng đồng; xoá mù chữ đạt hiệu quả cao nhất. Thực hiện hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, khai thác được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; qua đó tạo sức lan tỏa, nhân rộng các dự án, mô hình có hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh. Do vậy, tên của Nghị quyết là “ Nghị quyết Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025”.
 2. Phạm vi điều chỉnh 


Quy định mức hỗ trợ đối với một (01) dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế cộng đồng thuộc Nội dung số 01 Tiểu dự án 2 Dự án 3; mức hỗ trợ đối với người dân tham gia học xoá mù chữ thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
3. Đối tượng áp dụng


- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế cộng đồng thuộc Nội dung số 01 Tiểu dự án 2 Dự án 3; 

- Người dân tham gia học xoá mù chữ thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
4. Quy định mức hỗ trợ: Đối với một (01) dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế cộng đồng; mức hỗ trợ đối với các hộ tham gia dự án thuộc Nội dung số 01 Tiểu dự án 2 Dự án 3; mức hỗ trợ đối với người dân tham gia học xoá mù chữ thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025:
a) Mức hỗ trợ đối với một (01) dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong phạm vi một huyện tối đa không quá 2.000 triệu đồng/dự án, trong phạm vi liên huyện tối đa không quá 6.000 triệu đồng/dự án. Tỷ lệ phần trăm (%) hỗ trợ đối với một (01) dự án thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP).

b) Mức hỗ trợ đối với một (01) dự án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế cộng đồng tối đa không quá 700 triệu đồng/dự án. Tỷ lệ phần trăm (%) hỗ trợ đối với một (01) dự án thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

c) Mức hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ (chi cho cả khóa học): 500.000 đồng/người/khoá học.

III. THUYẾT MINH, GIẢI TRÌNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ
1. Mức hỗ trợ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong phạm vi một huyện tối đa không quá 2.000 triệu đồng/dự án, trong phạm vi liên huyện tối đa không quá 6.000 triệu đồng/dự án. 
Lý do: 
* Mức hỗ trợ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong phạm vi một huyện tối đa không quá 2.000 triệu đồng/dự án
- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, trong đó đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt các dự án liên kết sản xuất có tổng kinh phí hỗ trợ dưới 2.000 triệu đồng; đến nay, các huyện, thành phố đang triển khai thực hiện. Các dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tê – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 có tính chất tương tự. Do vậy việc đề xuất quy định mức hỗ trợ: Dưới 2.000 triệu đồng thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trong phạm vi một huyện là phù hợp thực tế địa phương và Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
* Mức hỗ trợ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong phạm vi liên huyện tối đa không quá 6.000 triệu đồng/dự án. 
- Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang là: 20.000 triệu đồng, trong giai đoạn 2021-2025 (5 năm); đồng thời liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trong pham vi liên huyện sẽ thực hiện từ 2-3 huyện, tập trung có trọng tâm, trọng điểm cho từng loại sản phẩm có thế mạnh của vùng. Kế thừa Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, do đó quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị tối đa không quá 6.000 triệu đồng/dự án là phù hợp với nguồn ngân sách nhà nước đã phân bổ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Mức hỗ trợ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Dưới 700 triệu đồng/dự án.
Lý do:
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tiêu chí về thu nhập tăng 2,1 lần so với giai đoạn 2016-2020, do vậy các mức hỗ trợ về vật tư, cây giống, con giống, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Do vậy cần phải tăng lên tương ứng để đảm bảo nguồn vốn dự án phù hợp với quy mô số hộ và địa bàn triển khai thực hiện, đề xuất tăng lên gấp 02 lần so mức hỗ trợ hộ quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh là phù hợp với điều kiện thực tế địa phương đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

3. Mức hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ (chi cho cả khóa học): 500.000 đồng/người/khoá học.

Lý do:

- Người dân mù chữ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi độ tuổi từ 20 đến 50 là lao động chính trong gia đình, vì vậy phải có cơ chế hỗ trợ về kinh tế để khuyến khích họ tham gia lớp xóa mù chữ.

- Tại điểm 1, Mục II.5, Phần II báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 ban hành Kèm theo Báo cáo số 718/BC-UBDT ngày 09/6/2021 của Ủy ban Dân tộc thì mức hỗ trợ mức 500.000 đồng/người dân tham gia,

- Căn cứ nguồn vốn của Chương trình được phân bổ theo nguyên tắc tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 06/4/2022, vì vậy đề xuất mức 500.000 đồng và để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ vừa bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các nội dung khác.

- Tham khảo Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/chương trình học)

Trên đây báo cáo là thuyết minh, giải quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025./.
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